
DANH SÁCH 57 SINH VIÊN ĐÃ NHẬN PHẦN QUÀ TẶNG  CỦA CÔNG TY MÁY 
TÍNH PHONG VŨ - VÉ XE BUS LIÊN TUYẾT 2 THÁNG ĐỢT 1 

 
(Kèm theo thông báo số        /CTSV , ngày     tháng      năm 2019) 

 

STT MSV Họ và Tên Ngày Sinh Lớp 

1 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương 15/3/2000 K63CD 

2 18020982 Trịnh Thị Nhung 20/1/2000 K63CD 

3 18020351 Nguyễn Văn Đức 5/2/2000 K63CD 

4 18021199 Vũ Thanh Thảo 28/7/2000 K63CD 

5 18020373 Nguyễn Tiến Dũng 9/12/2000 K63CD 

6 18020614 Phạm Ngọc Hưng 30/12/2000 K63CD 

7 18020749 Đỗ Xuân Lâm 9/2/2000 K63CD 

8 18020821 Lê Văn Long 3/9/2000 K63CD 

9 18020469 Trần Thị Hoa Hiên 21/3/2000 K63CD 

10 18021110 Phạm Quang Tài 04/05/20000 K63CD 

11 18020549 Trương Việt Hoàng 20/7/2000 K63R 

12 18020673 Nguyễn Hưng Khang 24/6/2000 K63R 

13 18020879 Trần Đức Mạnh 14/4/2000 K63R 

14 18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 K63R 

15 18021370 Nguyễn Đình Tuấn 10/5/2000 K63R 

16 18020156 Trần Đức Anh 26/8/2000 K63R 

17 18020148 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 K63R 

18 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 K63R 

19 18020580 Nguyễn Nhân Huấn 1/3/2000 K63R 

20 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 K63CB 

21 18020499 Đinh Ngọc Hiếu 10/12/2000 K63CB 

22 18020020 Chu Văn Hưng 27/10/2000 K63CB 

23 18020023 Ngô Đức Huy 13/5/2000 K63CB 

24 18020707 Lê Quốc Khánh 2/9/2000 K63CB 

25 18020721 Nguyễn Đức Khôi 26/1/2000 K63CB 

26 18020732 Đào Trung Kiên 29/8/2000 K63CB 

27 18021151 Nguyễn Minh Thắng 4/9/2000 K63CB 

28 17020280 Lê Hữu Hải 7/5/1998 K62M4 

29 18020265 Nguyễn Đức Quốc Đại 27/7/2000 K63CD 

30 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/4/2000 K63CD 

31 18020413 Lê Quang Duy 30/12/2000 K63CD 

32 18020342 Vũ Trọng Đức 1/2/2000 K63CD 

33 18020172 Võ Việt Anh 5/12/2000 K63CD 

34 18020237 Nguyễn Bá Chung 10/3/2000 K63R 

35 18020944 Đường Thị Thủy Ngân 2/12/2000 K63R 

36 18020936 Bùi Duy Nam 13/12/2000 K63R 

37 18021099 Trần Đức Sơn 25/8/2000 K63R 

38 18021263 Nguyễn Thị Thùy 25/8/2000 K63R 

39 18021062 Ngô Thị Ngọc Quyên 4/2/2000 K63R 

40 18021333 Nguyễn Đam Trường 14/12/2000 K63R 



41 16020853 Vũ Ngọc Chi 29/1/1998 K61C-CLC 

42 16020966 Lê Thị Thanh Hoa 1/6/1997 K61C-CLC 

43 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang  29/7/1997 K61C-CLC 

44 16020105 Kiều Công Hoàng Anh 28/10/1998 K61ĐA 

45 16022460 Trần Thị Thu Hà 16/6/1998 K61V 

46 16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/4/1997 K61V 

47 16021691 Nguyễn Tiến Dũng 28/5/1998 K61V 

48 16020190 Đào Tuấn Anh 29/11/1998 K61CA-CLC1 

49 16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/3/1998 K61CA-CLC1 

50 16020219 Nguyễn Trường Giang 19/10/1998 K61CA-CLC1 

51 16021288 Dương Thanh Hòa 27/9/1998 K61T 

52 16021309 Mai Thị Lý 12/6/1998 K61T 

53 16022383 Nguyễn Thị Phượng 2/11/1997 K61T 

54 16021898 Hoàng Đức Tuấn 3/5/1998 K61T 

55 17020423 Nguyễn Như Thạo 26/2/1998 K62M3 

56 17020408 Triệu Thị Quỳnh 5/6/1999 K62M3 

57 16021769 Nguyễn Thị Thường 31/7/1998 K61V 
Danh sách gồm 57 sinh viên./. 
 


